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	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ - Trò chuyện đầu giờ
	-Nhắc trẻ biết chào cô, ba mẹ khi đến lớp.

(MT 31) 
	- Nhắc nhở trẻ phải để đồ dùng cá nhân đúng quy định
	- Trò chuyện và nhắc nhở phụ huynh cho trẻ di học đúng giờ.
	- Trò chuyện với trẻ về thói quen để dép bên ngoài khi đi vào thảm cỏ để chơi.

 
	- Nhắc trẻ mang dép vào chân

	Thể dục sáng
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

(MT 1) 

	Hoạt động học
	ĐỒ DÙNG CỦA BÉ

 

 
	Thơ "Gà Gáy"

(MT 19) 
	ĐI THEO HIỆU LỆNH (1)

(MT 31, MT 26) 
	Bé làm quen với đất nặn

 

 

(MT 5, MT 37) 
	Nghe và lắc lư theo nhạc bài hát " Rước đèn dưới trăng" 

(MT 36) 

	Chơi, hoạt động ở các góc
	Xây dựng 
Rủ bạn chơi không tranh giành đồ chơi với bạn: Các khối gỗ, hoa, dù, hộp bánh lăn… 

Hoạt động với đồ vật 
Bé biết chơi theo sự hướng dẫn của cô: Bóng tòn bằng gỗ cò lỗ, dây, hộp, rổ

Nhận biết phân biệt ( Trò chơi có luật) 
Tuân thủ quy tắc chơi một cách tự nhiên, Không vi phạm: Ráp hình, đồ chơi vặn nắp chai, xâu hạt theo màu đỏ…

Nhận biết tập nói 
Tập nói tên các đồ chơi: Mô hình, rối ngón, tranh ảnh đồ chơi 

Trò chơi giả bộ 
Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi: Búp bê, muỗng, chén, khăn, ly…

Âm nhạc 
Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc: Nơ, mũ hoa, trống lắc, micro, trống cơm 

Tạo hình 
Bé làm quen với đất: Giấy, bút màu, hồ dán, đất nặn…

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Các cây xanh trong sân trường.Sân trường của bé , các đồ chơi, cây xanh, hoa...->Nói được câu đơn (Trẻ nói theo hiểu biết của trẻ)

- Vận động: Mũ thỏ, Con bướm, vòng, mũ chim sẻ. -> chơi cùng với bạn

- Tự do:  chai với cát màu, vòng, bolin, bóng, rổ... chơi các đồ chơi có  trong sân trường Vòng, dây, banh, chơi các đồ chơi có sẳn trong sân trường  -> giúp cô dọn đồ chơi

(MT 2) 

	Phòng chức năng
	- Phòng âm nhạc: Nghe âm thanh của các nhạc cụ. 

- Phòng thư viện: lắng nghe khi người lớn đọc sách

- Phòng thể dục : Rèn kỹ năng Đi theo hiệu lệnh.

- Máy tướng tác:  Bé xem hình và gọi tên

- Phòng vi tính: Bé làm quen với cách mở máy tính

(MT 36, MT 24) 

	Vệ sinh, ăn ngủ
	- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống

- Tập cho trẻ cách cầm muỗng, múc đồ ăn không làm đổ ra bàn.

- Biết xin cô khi đi tiểu khi có nhu cầu 

- Nhắc trẻ phải mang dép ra nhà vệ sinh

- Bé biết lấy gối đi ngủ

(MT 6) 

	Sinh hoạt chiều
	Giáo dục trẻ mặc quần áo ấm khi trời lạnh

 
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn

 
	Giáo dục bé nhận biết một số nơi nguy hiểm

 

(MT 10) 
	Giáo dục bé mang dép trong nhà vệ sinh.

 

(MT 6) 
	Bé xem clip và giáo dục trẻ khi đi xe phải đội mũ bảo hiểm


